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	         TRƯỜNG TH TIÊN ĐỘNG
HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK

                                              
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Tiên Động, ngày 23  tháng 4  năm 2020


BIÊN BẢN

Thảo luận đánh giá SGK các môn học lớp 1
 NĂM HỌC 2020-2021
(Dành cho Hội đồng)
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh  Hải Dương.
Căn cứ Công văn hướng dẫn số 339/SGD-GDTH ngày 06/4/2020 của Sở GD&ĐT Hải Dương; Công văn hướng dẫn số 58/PGD&ĐTPGDĐT-GDTH, ngày 07/4/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tứ Kỳ về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp Một sử dụng trong năm học 2020-2021;                
Hôm nay, lúc 07 giờ 30,ngày 23/4/2020, tại Trường Tiên Động chúng tôi gồm có:


I. Lãnh đạo Hội đồng:
1. Ông: Phạm Quang Toản - Chức vụ:  Chủ tịch Hội đồng - Hiệu Trưởng;
2. Bà: Ngô Thị Vân Chi - Chức vụ: PCT HĐ - P.Hiệu trưởng ;

II. Các thành viên Hội đồng gồm:
1. Đ/c: Phùng Thị Nhung, Tổ trưởng chuyên môn, GVCN lớp 1B;
2. Đ/c: Phạm Thị Trang, Tổ phó chuyên môn, GVCN lớp 1C;
3. Đ/c: Nguyễn Thị Mơ, GVCN lớp 1A;
4. Đ/c: Phạm Thị Tuân, GVCN lớp 1D;
5. Đ/c: Dương Thị Bình, GVCN lớp 2C (dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021);
6. Đ/c: Đinh Thị Thu Hà,  Nhân viên thư viện, thiết bị;
7. Đ/c: Đinh Thị Tâm, GV dạy môn Âm nhạc;
8. Đ/c: Lê Thị Thu Hường, GV môn Mĩ Thuật;
9. Đ/c: Vũ Trọng Lục, GV môn Thể dục;
10. Đ/c: Nguyễn Thị Nụ, GV văn hóa dạy khối 1;
11. Đ/c: Nguyễn Thị Hương, GV văn hóa;
12:Đ/c: Phạm Thị Huyền,  GV Tiếng Anh;
13. Đ/c: Đặng Thị Thu Huyền, Tổ trưởng tổ 4-5 ( thư kí HĐ lựa chọn sách).
II. Nhận xét đánh giá SGK
Hội đồng chúng tôi đã nghe đồng chí thư kí của Hội đồng đã tập hợp các ý kiến đánh giá, thảo luận về ưu điểm cũng như những tồn tại của từng cuốn sách trong 5 bộ sách và lựa chọn SGK các môn học lớp 1 năm học 2020-2021 tại cấp tổ. Các đồng chí trong hội đồng nhất trí với các nhận xét và đề xuất lựa chọn các cuốn sách dùng cho HS lớp 1 năm học 2020-2021 (Theo Chương trình GDPT 2018) ( có văn bản cấp tổ mẫu 1); cụ thể như sau:
3.1. MÔN TOÁN

* Sách “Cùng học để phát triển năng lực” GS Đinh Thế Lục, Tổng chủ biên (NXB Giáo dục Việt Nam) 
1.2.Ưu điểm:

- Nội dung bộ sách thể hiện đầy đủ nội dung của chương trình môn học và các hoạt động giáo dục; mục tiêu đã trang bị những kiến thức nền nhằm phát triển phẩm chất  và năng lực học sinh lớp 1; bảo đảm tốt các tính cơ bản thiết thực phù hợp với thực tiễn. Có mục tiêu cụ thể sau khi học xong 1 chủ điểm; đã đảm bảo yêu cầu tích hợp nội môn - tích hợp nội dung theo các chủ đề; tích hợp liên môn - lồng ghép nội dung giáo dục của môn học khác và vận dụng giải quyết vấn đề thực tế. 

- Ở mỗi bài học, nội dung kiến thức được thể hiện bằng những hoạt động, trong đó, nhiều hoạt động khuyến khích HS độc lập suy nghĩ, đánh thức tiềm năng sáng tạo. Nội dung mỗi bài học được thể hiện bằng một chuỗi các hoạt động học của HS gồm các nhóm hoạt động. Chuỗi hoạt động này được sắp xếp theo thứ tự bảo đảm tiến trình bài học chặt chẽ, tối giản. 

- Các thuật ngữ khái niệm định nghĩa. Thiết kế đảm bảo sự , số liệu, sự kiện, hình ảnh đảm bảo chính xác có nguồn gốc rõ ràng; Ký hiệu, logo rõ ràng dễ hiểu. các tình huống vấn đề giải quyết qua hình ảnh hoặc câu chuyện nhỏ hấp dẫn, thực tế, thân thiện với HS từ đó HS dễ dàng hơn tìm ra phương án giải quyết vấn đề.

- Các bài học tạo điều kiện cho GV vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.Hệ thống bài tập gắn với thực tiễn, giúp HS khắc sâu kiến thức. Kiến thức đưa ra khá phù hợp và sắp xếp mạch KT khoa học với HS 
1.2. Tồn tại:

- Nội dung 2 tiết chưa rõ, khó cho GV: Phép + trong PV6.)


- Một số bài tập kênh chữ nhiều.


- Một số tiết kênh hình rối.

3.2. MÔN TIẾNG VIỆT
* Bộ “Cùng học để phát triển năng lực”. Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lệ Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly) của NXB Giáo dục Việt Nam.
1.1. Ưu điểm: 


- Nội dung bộ sách thể hiện đầy đủ nội dung của chương trình môn học và các hoạt động giáo dục; 

- Thiết kế phù hợp với từng nhiệm vụ phát triển kĩ năng đọc, viết, nói và nghe và dựa trên 4 loại hoạt động học tập: Hoạt động khởi động (giúp HS chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm của các em đã có về những vấn đề được nêu trong bài học mới nhằm giúp các em học dựa trên những điều đã biết); Hoạt động khám phá (giúp HS tìm và hiểu kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá trị mới trong bài học); Hoạt động luyện tập (giúp HS sử dụng từng phần của kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá trị vào giải quyết những vấn đề trong tình huống đơn giản gần với tình huống thực); Hoạt động vận dụng (giúp HS sử dụng tổng hợp những kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá trị vào giải quyết tình huống mới trong học tập và đời sống của chính các em).Hoạt động được thiết kế phù hợp với từng nhiệm vụ phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.


- Các bài học trong sách bao gồm những văn bản theo chủ điểm nhằm hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực tốt đẹp ở học sinh với các biểu hiện cụ thể như tình yêu đối với thiên nhiên, gia đình, quê hương, ý thức với cội nguồn, lòng nhân ái, tình yêu cái đẹp, yêu lao động.... ;  bảo đảm tốt các tính cơ bản thiết thực phù hợp với thực tiễn. Có mục tiêu cụ thể sau khi học xong 1 chủ điểm; đã đảm bảo yêu cầu tích hợp nội môn (lồng ghép kiến thức của những môn học khác như Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức…).tích hợp nội dung theo các chủ đề; tích hợp liên môn - lồng ghép nội dung giáo dục của môn học khác và vận dụng giải quyết vấn đề thực tế. 

- Hoạt động học tập trong được thiết kế đa dạng nhằm phát triển cho HS kĩ năng làm việc cá nhân, kĩ năng làm việc nhóm, tương tác với thầy cô và các bạn trong lớp. Không gian học tập của HS được mở rộng từ lớp học ra trường học, cộng đồng… nhằm giúp các em không chỉ được học trên sách mà còn được học trong thực tế ở nhà trường, gia đình và địa phương.


- Hình ảnh minh họa rõ nét, cấu trúc bài học hợp lý.


- Các hoạt động phân hóa HS theo năng lực, phẩm chất.



- Có các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, thực tiễn.
1.2. Tồn tại:


- Thời gian học âm, vần quá ngắn.


- Kiến thức ở 1 số bài khá nặng với học sinh. Nhiều tiết học 3 âm, 3 vần không có liên quan với nhau rất khó cho học sinh học.


- Vở tập viết: Một số trang nội dung yêu cầu cao ( trang 13, 15, 17).
3. MÔN TNXH 
* Bộ “Cùng học để phát triển năng lực” (Tác giả: Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên)  NXB Giáo dục Việt Nam.
1.1. Ưu điểm: 


- Kênh hình, kênh chữ , hình ảnh phù hợp.


- Cấu trúc, chủ đề sắp xếp khoa học, gắn với thực tiễn rõ ràng, phát huy được tính tích cực, chủ động của HS.


- Ký hiệu, logo, câu lệnh  rõ ràng có hướng phát triển năng lực HS.

1.2. Tồn tại:


- Chưa xác định rõ mục tiêu cho mỗi bài học.


- Định hướng về hình thức tổ chức các hoctj động học tập chưa rõ.

4. MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

   * Bộ “Cánh Diều” Tổng Chủ biên PGS. TS Nguyễn Dục Quang. (NXB ĐH TPHCM.)
1.1. Ưu điểm: 


- Sách có nội dung gần gũi với HS, các chủ đề được sắp xếp có hệ thống. Ở mỗi bài học, HS được trải nghiệm, khám phá, chia sẻ, thực hành đóng vai, liên hệ thực tế, ....



- Nội dung sách đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 1, được thiết kế theo 3 mạch nội dung hoạt động: Hoạt động hướng vào bản thân, Hoạt động hướng đến xã hội, Hoạt động hướng đến tự nhiên. Nội dung bao gồm 9 chủ đề: Trường tiểu học; Em là ai?; Thầy cô của em; Biết ơn; Mùa xuân của em; Quê hương em; Chia sẻ và hợp tác; Gia đình em; Bác Hồ kính yêu.


- Sách có nhiều hình ảnh sinh động, gắn với thực tế cuộc sống, màu sắc tranh ảnh đẹp.



- Xác định nội dung cụ thể cho từng tuần.

 1.2. Hạn chế: 

Chủ đề 6 nội dung tổ chức đi tham quan cảnh đẹp quê hương chưa phù hợp.

5. MÔN ĐẠO ĐỨC
* Bộ “Cùng học để phát triển năng lực” (Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương) của NXB Giáo dục Việt Nam.
1.1. Ưu điểm: 

- Các chủ đề được xây dựng phù hợp với lứa tuổi.


- Kênh hình, hình ảnh rõ ràng. Câu hỏi gần gũi, dễ hiểu với nhận thức của học sinh lớp 1.


- Các yêu cầu về mức độ kiến thức trong mỗi chủ đề phong phú, rõ ràng.

1.2. Tồn tại: 

- Nội dung chương trình dài.


- Kênh chữ quá nhiều.
6.  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT.

* Bộ sách “Cánh Diều” 
1.1. Ưu điểm:

- Nội dung chia làm nhiều phần cụ thể. 


- Nội dung tiết học không bị trùng lặp của tiết trước.


- Học sinh được quan sát tranh cụ thể giải thích cụ thể.


- Sách được thiết kế đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 1, gồm 4 chủ đề: Đội hình đội ngũ; Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản; Bài tập thể dục; Thể thao tự chọn.

- Sách thiết kế đa dạng các hình thức tập luyện, phong phú các trò chơi vận động giúp học sinh hình thành các kĩ năng vận động cơ bản, thói quen tập luyện thể dục, thể thao, tạo cơ hội cho học sinh thường xuyên trao đổi, trình bày, chia sẻ và phối hợp với nhau trong các bài thực hành, các hoạt động thi đấu đơn giản có tính đồng đội.

    1.2. Tồn tại:

- Phần khởi động còn đơn diệu.


- Các vận động phối hợp cơ thể nhịp diệu còn năng kiến thức học sinh khó nhớ.


- Phần môn thể thao tự chọn,động tác bóng đá còn khó với học sinh.
7. MÔN ÂM NHẠC

* Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” (Tác giả: Hoàng Long(Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình; Trần Văn Minh; Nguyễn Thị Nga).
1.1. Ưu điểm: 
-  Về cấu trúc, các bài học trong Âm nhạc 1 đều gắn với tên chủ đề cụ thể, có sự tích hợp với một số môn học khác. 

- Hệ thống ngữ liệu trong mỗi bài học đều khai thác từ các hình ảnh, chất liệu âm thanh gần gũi trong đời sống, phù hợp với đối tượng HS lớp 1 ở các vùng miền khác nhau trên cả nước. Hình ảnh minh họa bám sát nội dung, đảm bảo tính thẩm mĩ và gây hứng thú cho HS.  

- Các mạch nội dung ở từng chủ đề luôn được gắn kết chặt chẽ giữa việc cảm thụ thực hành cá nhân và các hoạt động nhóm, để vừa đảm bảo những yêu cầu chung và phân hoá trong quá trình dạy học. Nội dung học trong được viết theo chủ đề.Chủ đề rõ ràng, bài hát ngắn gọn, HS dễ thuộc. Nội dung bài hát phong phú. Phát huy được tính năng động sáng tạo, HS được khám phá nhiều điều mới lạ. Phần TĐN phù hợp với HS lớp Một, tranh ảnh phong phú, sinh động . Mỗi chủ đề là hàng loạt hoạt động được diễn ra liên tục nhằm từng bước hình thành những năng lực chung và riêng theo định hướng của Chương trình tổng thể và Chương trình môn học.

- Các hoạt động hình thành kiến thức (khám phá), rèn luyện kĩ năng (luyện tập) và hoạt động thực hành (vận dụng) có sự hài hòa, tạo điều kiện cho HS hình thành năng lực theo đặc thù của môn học âm nhạc. Đó là các năng lực: thể hiện, hiểu biết/ cảm thụ, vận dụng/ sáng tạo. Từ đó hình thành năng lực thẩm mĩ nói chung và thẩm mĩ âm nhạc nói riêng.


- Sách sử dụng nhiều kênh hình để minh họa cho nội dung kiến thức và những hình ảnh đẹp để trang trí hấp dẫn, bắt mắt người đọc. Để tiện cho việc theo dõi của GV và HS, các chủ đề có đánh số thứ tự các hoạt động bằng màu sắc khác nhau để phân biệt các hoạt động: khởi động, khám phá, luyện tập và ứng dụng.


- Sách thuận lợi cho việc tự học của HS, dễ dàng cho việc sử dụng của GV, đồng thời phụ huynh cũng có thể căn cứ vào SGK để theo dõi, phối hợp hỗ trợ HS học tập. Sách có độ mở thích hợp, giúp GV có thể cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức theo vùng miền
- Sách giúp HS được chủ động lựa chọn nội dung theo ý thích được gợi ý ở phần ôn tập để tham gia đánh giá sự tiến bộ của mỗi HS so với chính bản thân mình cùng sự tương tác với nhóm / tập thể. Các nhân vật được xây dựng xuyên suốt, mang tên các nốt nhạc, gắn bối cảnh của bài học bằng các hình ảnh, âm thanh, chất liệu tiết tấu dung dị, gần gũi trong đời sống.

Sách đáp ứng các mục tiêu về phẩm chất và năng lực cho HS; đáp ứng các nhiệm vụ giáo dục và dạy học ở bậc Tiểu học nói chung và môn Âm nhạc nói riêng.


- Kênh hình, kênh chữ, hình ảnh rõ ràng.

- Chủ đề dễ nhận biết. Cụ thể 8 chủ đề- mỗi chủ đề có 4 nội dung tương ứng với 4 tuần học/1 chủ đề. Sẽ rất thuận lợi cho việc soạn giảng của gióa viên và mạch tiếp thu kiến thức của HS. Logo rõ rang, gần gũi với HS


- Các yêu cầu về mức độ kiến thức trong mỗi chủ đề rõ ràng.


- Hệ thống tài liệu tham khảo hỗ trợ GV tổ chức dạy học hiệu quả, sáng tạo…Đổi mới phương pháp dạy và học, giúp GV tổ chức các hoạt động học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS. Sách giúp cho HS thực hiện việc học có hiệu quả, phát huy được năng lực tiềm ẩn của mỗi em. 
Vì vậy nên chúng tôi thống nhất chọn bộ sách này.

8. 
MÔN MĨ THUẬT
     * Bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”  Nguyễn Tuấn Cường – Nguyễn Thị Nhung đồng chủ biên (do NXB Giáo dục Việt Nam):

- SGK Mĩ thuật 1 được biên soạn với mục đích cung cấp cho HS, GV một tài liệu giáo khoa thiết thực trong dạy và học môn Mĩ thuật lớp 1 nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho HS.


- Các bài học, hoạt động trong Mĩ thuật 1 được thiết kế có tính hệ thống, liên kết với nhau; hoạt động trước kết thúc sẽ là khởi đầu cho hoạt động tiếp theo; bài học trước kết nối với bài học sau thông qua hoạt động vận dụng, phát triển và kết nối kiến thức, kĩ năng mĩ thuật với cuộc sống; từ đó góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo và sáng tạo không ngừng cho HS.


- Cấu trúc bài học trong sách được xây dựng dựa theo mô hình nhận thức của nhà nghiên cứu giáo dục David Kolb. Với 5 hoạt động được thiết kế cho mỗi bài học, gồm: Khám phá; Kiến tạo kiến thức - kĩ năng; Luyện tập - sáng tạo; Phân tích - đánh giá; Vận dụng - phát triển, Mĩ thuật 1 sẽ góp phần hình thành, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, các kĩ năng cũng như các phẩm chất cốt lõi cho HS.


- Cuốn sách có phần giải thích thuật ngữ mỹ thuật tập cho học sinh làm quen với các thuật ngữ dung riêng cho mỹ thuật. Nội dung kiến thức đảm bảo mạch kiến thức từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.


Vì vậy bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” phù hợp với học sinh địa phương .

9. MÔN TIẾNG ANH
* Bộ sách Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart Book), Nguyễn Thu Hiền (CB) Quản Lê Duy (TG), NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh.
- Cấu trúc: Toàn quyển sách có 16 bài học ( unit), 4 hoạt động vui ( funtimes),

4 bài ôn tập ( review)

- Ngữ âm:  Dạy 16 âm đơn.
 
- Từ vựng: 64 từ vựng cơ bản theo âm (Phù hợp theo quy định của chương trình).

- Cấu trúc: Các cấu trúc cơ bản (phù hợp với  hs lớp 1) 1 bài gồm 3 bài học ( lesson): Mở đầu là phần nhận biết âm qua các chữ cái.Kết thúc bài học là 1 bài hát chứa âm đã học. Sau 2 bài học có bài ôn tập (Funtimes, review). Các bài ôn tập (review), ôn tập lại các âm, các từ đã học.

- Phần project: sáng tạo nhưng hạn chế ở thời gian giao bài cho HS, khắc phục: Hướng dẫn và giao cho hs về nhà.

- Nội dung: Tập trung vào kỹ năng nghe nói nhận biết các chữ cái, âm. Đọc viết: các bài tập đọc, tô, viết các từ đã được học trong bài.


III. Đánh giá chung:


Hội đồng nhất trí chọn các đầu sách như biên bản đã ghi.

Biên bản hoàn thành vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.
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